
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ nghề hoạt động xây dựng 
Hạng II, Hạng III - Đợt 02  năm 2019. 

(Kèm theo Quyết định Số:  04/2019/QĐ-VECAS ngày 27 tháng 02 năm 2019)  
 

STT 
Mã số chứng chỉ 

hành nghề 
Họ và tên Ngày sinh 

Số CMND, 
thẻ căn cước 

Trình độ chuyên môn 
Lĩnh vực hành 

nghề 
Hạng 

1 HTV-00007279 Nguyễn Xuân 
Phúc 

23/09/1977 023343875 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Quản lý dự án 2 

2 HTV-00033553 Trần Văn Đảm 06/08/1980 024985309 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án 2 

3 HTV-00050079 Phạm Minh Tứ 20/11/1987 272931721 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

2 

4 HTV-00050080 Trần Bảo Hùng 06/10/1988 385353371 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

5 HTV-00050081 Trần Quốc Hậu 26/07/1989 215101829 
Kỹ sư điện, điện tử Công 
nghệ kỹ thuật điện, điện 
tử 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

6 HTV-00050082 Diệp Việt Tùng 23/09/1989 334555484 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

7 HTV-00050083 Lâm Văn Nhàn 11/11/1980 025149738 
Kỹ sư Điện tử- Tự đông 
hóa 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

8 HTV-00020214 Hoàng Minh 
Thắng 

01/03/1981 023474954 
Kỹ sư điện Điện công 
nghiệp 

Thiết kế cơ - điện 
công trình 

2 

9 HTV-00007270 Lê Hồng Thu 10/12/1972 024953050 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Định giá xây dựng 2 

10 HTV-00020211 Lưu Hán Vinh 29/12/1986 023889304 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng 2 

11 HTV-00050084 Nguyễn Minh 
Luân 

28/05/1981 211708923 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

3 

12 HTV-00050085 Nguyễn Văn Tây 06/08/1983 211860570 
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

2 

13 
HTV-00050086 

 Phùng Duy Hải 13/12/1989 001089013047 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

3 

14 HTV-00050087 Nguyễn Văn Hiếu 29/04/1989 012901101 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

3 

15 HTV-00050088 Đoàn Tuấn Anh 11/04/1991 151829871 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

3 

16 HTV-00050089 Trần Thế Bình 06/10/1990 031 553 253 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

17 HTV-00050090 Lương Thị Yến 11/01/1986 142180498 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất 
Khảo sát địa chất 
công trình 

3 

18 HTV-00050091 Hoàng Lệ Chi 15/11/1988 112306110 
Kỹ sư địa chất Kỹ thuật 
địa chất 

Khảo sát địa chất 
công trình 

3 



19 HTV-00050092 Hoàng Tiến Long 01/09/1980 001080004985 
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

Khảo sát địa hình 3 

20 HTV-00050093 Đinh Thanh Đạt 03/08/1986 168110131 
Cử nhân Công nghệ kỹ 
thuật Trắc địa 

Khảo sát địa hình 3 

21 HTV-00050094 Bùi Đức Kiên 18/07/1982 00082002481 
Trung cấp địa chính Trắc 
địa 

Khảo sát địa hình 3 

22 HTV-00048830 Nguyễn Văn 
Hùng 

05/10/1988 121975131 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

23 HTV-00008856 Đỗ Đức Vinh 09/06/1982 012082000005 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

24 HTV-00050095 Lương Văn Hân 26/06/1988 154242296 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng  
công trình giao 
thông 

2 

25 HTV-00008895 Nguyễn Anh Tú 07/12/1985 013220481 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

26 HTV-00050096 Vũ Kim Ngọc 15/12/1984 038084000279 Kỹ sư Giao thông điện 
Thiết kế cơ - điện 
công trình 

2 

27 HTV-00050089 Nguyễn Văn 
Hùng 

25/06/1987 038087001994 
Kỹ sư cầu và hâm giao 
thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

28 HTV-00050090 Văn Đình Sơn 03/08/1991 173596003 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

29 HTV-00050091 Trần Thị Hoa 12/12/1991 173235139 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

30 HTV-00050092 Đoàn Văn 
Thưởng 

09/12/1993 142660237 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

3 

31 HTV-00050093 Dương Tất Thành 12/09/1985 142286283 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Khảo sát địa hình 3 

32 HTV-00050094 Nguyễn Thị Minh 
Loan 

29/09/1988 001188006986 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Định giá xây dựng 3 

33 HTV-00048830 Cao Anh Phong 23/11/1990 145365260 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

34 HTV-00008856 Ngụy Song Toàn 18/05/1984 035084000157 
Thạc sĩ Xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

35 HTV-00050095 Cao Hà Minh 09/01/1983 001083001774 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

36 HTV-00008895 Lê Thanh Long 08/03/1976 001076001490 
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Thiết kế xây dựng  
công trình giao 
thông 

2 

37 HTV-00050096 Nguyễn Ngọc 
Hiếu 

22/02/1993 001093010853 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

3 

38 HTV-00050089 Nguyễn Hoàng 
Quyền 

06/09/1992 168406741 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

3 

39 
HTV-00050106 

 
Nguyễn Trọng 
Hải 

08/10/1958 011124304 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
và công nghiệp 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

40 HTV-00050107 Trần Tuấn Anh 26/09/1993 036093005765 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông 

3 



41 HTV-00050108 Nguyễn Văn 
Thắng 

05/03/1966 013054582 
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Định giá xây dựng 3 

42 HTV-00047404 Nguyễn Thị 
Thương Huyền 

12/06/1974 017098770 Kỹ sư Điện tử viễn thông 

Định giá xây dựng 3 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

43 HTV-00038040 Lê Tuấn Anh 13/07/1972 017072000062 Kiến trúc sư Kiến trúc sư 
Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

44 HTV-00050109 Kiều Minh Hiền 20/08/1980 001080020753 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

45 
HTV-00019796 

 Bùi Xuân Trường 13/07/1975 C5936015 
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ 

Định giá xây dựng 2 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

46 HTV-00050110 Phạm Thị Huệ 05/12/1984 035184003661 Kỹ sư Cơ điện 
Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

47 HTV-00028652 Nguyễn Lưu Bình 18/08/1965 031773119 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Quản lý dự án 2 

48 HTV-00050111 Trương Tiến Thọ 09/11/1984 100783525 
Kỹ sư xây dựng công 
trình 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

Quản lý dự án 2 

49 HTV-00050112 Nguyễn Thanh 
Hiệu 

11/03/1989 034089008148 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

Định giá xây dựng 3 

50 HTV-00050113 Đường Hà 
Phương 

16/11/1986 001186005184 
Kỹ sư Xây dựng công 
trình 

Thiết kế xây dựng 
công trình giao 
thông 

2 

51 HTV-00050114 Đặng Hùng Minh 17/04/1990 001090010149 
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

52 HTV-00050115 Vũ Văn Hậu 20/09/1991 017023037 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

53 HTV-00050116 Nguyễn Trọng 
Đạt 

31/10/1990 164320703 
Kỹ sư Quản lý xây dựng 
đô thị 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

54 HTV-00050117 Lê Văn Thiệp 20/09/1992 036092001661 
Cử nhân khoa học môi 
trường 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

55 HTV-00032770 Trần Đức Hòa 12/12/1960 011866586 Kỹ sư Phát dẫn điện 
Thiết kế Cơ điện 
công trình 

2 

56 HTV-00032769 Lưu Kiên Cường 16/06/1968 090569184 
Kỹ sư điện khí hóa cung 
cấp điện 

Thiết kế Cơ điện 
công trình 

2 

57 HTV-00035840 Ngô Đức Thiềng 11/01/1954 011277371 Kỹ sư phát dẫn điện 
Thiết kế cơ điện 
công trình 

2 

58 HTV-00050118 Nguyễn Trung 
Dũng 

15/11/1988 031429764 
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy 

Thiết kế công trình 
dân dụng công 
nghiệp 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

3 



dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

59 HTV-00035986 Nghiêm Văn 
Khiêm 

17/07/1980 001080006915 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Định giá xây dựng 3 

60 HTV-00050119 Đỗ Mạnh Cường 17/11/1981 012189464 
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc  Công trình 

Thiết kế kiến trúc 
công trình. 

2 

61 HTV-00050120 Nguyễn Duy 
Quang 

10/10/1982 038082000055 
Kiến trúc sư ngành kiến 
trúc 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

62 HTV-00050121 Vũ Văn Bình 13/10/1983 033083000172 
Kiến trúc sư Kiến trúc 
Công trình 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

63 HTV-00050122 Nguyễn Dương 
Quỳnh Dung 

24/07/1990 183809603 Kiến trúc sư 
Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

64 HTV-00050123 Tôn Nữ Cẩm Vân 15/01/1985 012359381 
Kiến trúc sư Kiến trúc  
Công trình 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

65 HTV-00050124 Trương Thị Hiền 
Hòa 

27/10/1978 001178013753 
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

66 HTV-00050125 Trần Quốc Hùng 13/04/1979 311553391 
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
và công nghiệp 

2 

67 HTV-00050126 Nguyễn An Bình 21/01/1989 024310869 Kỹ sư Điện – Điện tử 
Thiết kế cơ - điện 
công trình 

2 

68 HTV-00050127 Lê Thị Thúy An 29/12/1990 273370103 Kỹ sư địa chất 
Khảo sát Địa chất 
công trình 

3 

69 HTV-00050128 Trần Viết Công 01/06/1983 042083000333 Kỹ Sư Kỹ thuật địa chất 
Khảo sát Địa chất 
công trình 

3 

70 HTV-00033954 Trần Tuấn Nam 24/01/1983 070654665 
Kỹ sư Xây Dựng Công 
trình thủy lợi 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
Giao thông 

2 

71 HTV-00050129 Lê Thị Kim Trang 28/07/1981 025621960 
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

2 

72 HTV-00050130 Nguyễn Thái 
Bình 

19/04/1987 1087012134 
Kỹ sư  kỹ thuật và công 
nghệ - Ngành Nhiệt điện 

Thiết kế cơ - điện 
công trình 

2 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

73 HTV-00013254 Cao Tiến Dũng 26/09/1984 194156733 
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

74 HTV-00013255 Hoàng Trung 
Hiếu 

30/04/1985 186250721 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

75 HTV-00013261 Lê Thanh Phúc 10/08/1991 221301627 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

76 HTV-00050131 Cao Hữu Phúc 15/05/1985 186367083 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

77 HTV-00012133 Trần Tuấn Vinh   18/02/1985 250608586 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

78 HTV-00050132 Nguyễn Ngọc 
Lâm   

10/04/1992 264400158 
Kỹ sư Kỹ thuật  điện, 
điện tử, viễn thông 

Thiết kế cơ - điện 
công trình 

3 

79 HTV-00050133 Nguyễn Trung 
Tín   

24/12/1990 221272287 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
và công nghiệp 

3 



Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

80 HTV-00050134 Bùi Hữu Thịnh 08/04/1992 225399786 
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường 

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình 

3 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

81 HTV-00050135 Nguyễn Nhật 
Nam 

21/07/1992 341535383 
Kiến trúc sư quy hoạch 
vung và đô thị 

Thiết kế quy hoạch 
xây dựng 

3 

82 HTV-00050136 Trần Nguyên 
Vương 

28/11/1992 024751151 Kiến trúc sư Kiến trúc 

Thiết kế quy hoạch 
xây dựng 

3 

Thiết kế kiến trúc 
công trình  

3 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

83 HTV-00050137 Lê Trần Việt 
Hưng   

23/05/1992 191841050 Kiến trúc sư Kiến trúc 
Thiết kế kiến trúc 
công trình dân dụng 
và công nghiệp 

3 

84 HTV-00050138 Nguyễn Đức 
Danh   

10/10/1994 187343677 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 

85 HTV-00050139 Trần Thế Anh   23/08/1992 272368016 
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 
dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

86 HTV-00050140 Nguyễn Công 
Hậu   

31/10/1992 312126806 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

87 HTV-00050141 Đặng Thanh Nhàn 26/02/1990 261141268 
Kỹ sư Xây Dựng Dân 
Dụng & Công Nghiệp 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

2 

88 HTV-00050142 Nguyễn Hữu 
Bách 

13/03/1985 191547039 Cử nhân địa chất 
Khảo sát địa chất 
công trình 

2 

89 HTV-00033697 Trần Viết Tài 29/03/1986 023821509 Kỹ sư công trình thủy lợi 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

Định giá xây dựng 2 

90 HTV-00050143 Phạm Hữu Thứ 06/06/1984 281234389 Kỹ sư công trình thủy lợi 
Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

91 HTV-00050144 Triệu Công Thao 20/10/1983 281164823 Kĩ sư công trình thủy lợi 
Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

92 HTV-00038115 Nguyễn Quốc Đạt 04/09/1989 036089004526 
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

93 HTV-00038131 Trần Thanh Thiện 10/01/1990 024760460 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

2 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-

3 



côngnghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật 

94 HTV-00050145 Đào Duy Thịnh 13/04/1993 225553636 
Kỹ sư Xây Dựng Dân 
Dụng & Công Nghiệp 

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng 
- công nghiệp 

3 

95 HTV-00050146 Hoàng Nghĩa 
Ngọc 

12/08/1992 241322714 
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình 

Thiết kế kiến trúc 
công trình 

3 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
dân dụng-công 
nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

3 

96 HTV-00050145 Lâm Bá Nguyên 
Hưng 

02/12/1992 024688251 
Kỹ sư Điện tử -  viễn 
thông 

 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

3 

 

 


